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HV-350
DIN 8555 E1-UM-350-GP ; JIS Z 3251; DF2A-350R

QUE HÀN HỢP KIM THẤP CHO ỨNG DỤNG HÀN ĐẮP CỨNG BỀ MẶT 

ỨNG DỤNG
Dùng để hàn thép chịu mài mòn giữa kim loại và kim loại như: bánh xe, trục, con lăn thép đúc,  bánh xích, cơ cấu 

cam, phụ tùng máy công trình, …

Kim loại mối hàn có thể gia công được, do đó có thể hàn phần chi tiết bị mòn hoặc vỡ và định hình lại chi

tiết và gia công về kích thước ban đầu. Có thể tôi trong dầu sau gia công để tăng độ bền và độ cứng hoặc

làm tăng cứng chi tiết bằng các phương pháp thông thường.

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC KIM LOẠI MỐI HÀN (%)

C Si S Mn Cr
0.25 0.60 0.002    0.20 0.50 1.20

ĐỘ CỨNG CỦA KIM LOẠI HÀN

Điều kiện hàn Độ cứng 
Lớp hàn thứ 1      24 -30 HRC         

Lớp hàn thứ 2     30 -36 HRC         

DÒNG HÀN KHUYẾN NGHỊ (AC HOẶC DCEP)

Đường kính (mm) 3.2 4.0 5.0

Dòng hàn (A) 90 ~ 140 140 ~ 180 190 ~ 240 

Mo

CHỊU VA ĐẬP VÀ CHỊU MÀI MÒN GIỮA KIM LOẠI VÀ KIM LOẠI 

Lớp hàn thứ 3

Duy trì nhiệt độ 150°C 
giữa các lớp hàn

- Độ cứng khi tôi ở 850° : 
300 -500 HV
- Độ cứng khi ram ở 650°: 
290 -310 HV45 - 50 HRC

Độ cứng ở các chế độ tôi




